
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 12 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 PHÚT 

 

TT Chương/chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu          Vận dụng 

Dạng I Dạng II Dạng I Dạng II Dạng I Dạng II  

 

1 

 

QUYỀN VÀ NGHĨA 

VỤ CỦA CÔNG DÂN 

TRONG HÔN NHÂN 

VÀ GIA ĐÌNH 

Quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong hôn nhân 

2 1*      

Quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong gia đình 

      

• Quyền và nghĩa vụ 

giữa vợ và chồng 

1  1 2* 1 1* 

• Quyền và nghĩa vụ 

giữa cha mẹ và con, 

giữa các thành viên 

khác trong gia đình 

1  1    

 

2 

 QUYỀN VÀ NGHĨA 

VỤ CỦA CÔNG DÂN 

TRONG HỌC TẬP 

Quyền học tập của công 

dân 

1 1* 1 1* 2 1*  

Nghĩa vụ của công dân 

trong học tập 

1    1 1* 

 

3 

  

QUYỀN VÀ NGHĨA 

VỤ CỦA CÔNG DÂN 

TRONG BẢO VỆ,  

CHĂM SÓC SỨC 

KHOẺ VÀ BẢO 

ĐẢM AN SINH XÃ 

HỘI  

Quyền được bảo vệ, chăm sóc 

sức khoẻ và đảm bảo an sinh 

xã hội 

       

- Quyền được bảo vệ, chăm sóc 

sức khỏe của công dân. 

1  1    

- Quyền được đảm bảo an sinh 

xã hội của công dân. 

  1    

Nghĩa vụ của công dân 

trong bảo vệ, chăm sóc sức 

      



 
khoẻ và đảm bảo an sinh xã 

hội 

• Nghĩa vụ của công 

dân trong bảo vệ, 

chăm sóc sức khoẻ  

1       

• Nghĩa vụ của công 

dân trong đảm bảo an 

sinh xã hội 

    1   

4 QUYỀN VÀ NGHĨA 

VỤ CỦA CÔNG DÂN 

TRONG BẢO VỆ DI 

SẢN VĂN HOÁ 

Pháp luật về quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của công 

dân về bảo vệ di sản văn 

hoá 

2 1*  1*  2*  

Thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của công dân về bảo vệ 

di sản văn hoá 

  1  1   

5 QUYỀN VÀ NGHĨA 

VỤ CỦA CÔNG DÂN 

TRONG BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG VÀ 

TÀI NGUYÊN 

THIÊN NHIÊN 

Quyền của công dân trong 

bảo vệ môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên 

1 1*  2*    

Nghĩa vụ của công dân 

trong bảo vệ môi trường và 

tài nguyên thiên nhiên 

1     1*  

 

Tổng hợp chung 

Số câu/Lệnh hỏi 12 4 6 6 6 6 40 

Điểm 3 1 1.5 1.5 1.5 1.5 10 

Tổng 4 3  3                                       10 

                            Lưu ý: 1, 2 là 1 câu, 2 câu…. 

                                       1*,2* là 1 lệnh hỏi, 2 lệnh hỏi…. 


